Mẫu số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011)
	Tên cơ sở sản xuất thuốc
từ dược liệu

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: .........../.....
	......., ngày     tháng     năm 20....


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỐC

VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
(Kỳ báo cáo: tháng ..... năm 20.......) hoặc 
(Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm/cuối năm 20....)
	TT
	Chỉ tiêu sản xuất 
	Đơn vị tính 
(Triệu đồng)
	Tổng giá trị thực hiện
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng giá trị sản xuất 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng doanh thu sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.
	Doanh thu sản xuất nguyên liệu (nếu có)
	 

	 
	- Hóa dược
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dược liệu
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tá dược
	 
	 
	 
	 

	 
	- Bao bì đóng gói cấp 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng:

 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Doanh thu sản xuất thuốc thành phẩm
	 

	 
	- Thuốc tân dược (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng:

 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng doanh thu kinh doanh
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dược liệu
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thuốc tân dược
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng:

 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 


 
	 
	......., ngày      tháng       năm 20....
Giám đốc cơ sở sản xuất
(Ký tên, đóng dấu)


 

